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I- MỤC ĐÍCH:

· Quy định này được xây dựng nhằm mục đích giúp cho cán bộ kỹ thuật vận hành sử dụng và bảo quản máy móc thiết bị một cách có hiệu quả, chính xác theo quy trình sử dụng khi đi đo đạc khảo sát hiện trường.

· Đối tượng sử dụng là các nghiên cứu viên, cán bộ kỹ thuật được giao nhiệm vụ quản lý và khai thác sử dụng máy đo sóng.

II- PHẠM VI ÁP DỤNG:

· Áp dụng cho máy đo sóng Valerport 730D của Phòng TNTĐ QG về Động lực học sông biển.
III: QUY TRÌNH VẬN HÀNH SỬ DỤNG MÁY ĐO SÓNG .
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Máy đo sóng Valerport 730D
A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ Ở NHÀ VÀ NGOÀI HIỆN TRƯỜNG
1. Công tác chuẩn bị tại nhà (cơ quan).
1.1. Cằi đặt phần mềm Wavelog 400 vào PC

Cũng như các máy khảo sát thực địa khác, máy sóng cũng có phần mềm riêng, đây chính là cầu nối giữa quan trắc viên, máy tính và đầu đo. Wavelog 400 điều khiển máy sóng Valerport 730D , chạy trên nên WinXp, đây là công cụ giúp chúng ta cài đặt chế độ đo, hiển thị, trích rút số liệu đo. Cài đặt Valerport 730D được chia làm các bước sau.

Bước 1: Kích đúp vào biểu tượng cài đặt
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Bước 2: Màn hình Wellcom xuất hiện, chon Next để tiếp tục cài đặt
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Bước 3: Chương trình hỏi bạn đã sẵn sàng cài đặt với các lựa chọn trên, bao gồm dạng cài đặt, địa chỉ lưu chương trình, và các thông tin về người sử dụng. Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt, quá trình cài đặt mất khoảng 5s.
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Bước 4: Chọn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt
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Chương trình tự đưa Shortcut ra màn hình Desktop , để kích hoạt chương trình ta kích đúp chuột vào biểu tượng:
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1.2. Kiểm tra và thay thế pin trong máy
Đối với máy sóng việc chúng ta có thể tháo lắp đó là thay pin, ngoài ra để sửa chữa các phần khác bên trong cần có kiến thức chuyên ngành.


Để kiểm tra và thay pin, ta thao 6 ốc ở đế dưới của máy. Lưu ý: Trước khi tháo cần đặt máy ở vị trí chắc chắn, hạn chế sự cọ xát, va đập của đầu đo. Trong khi tháo máy cần vặn ốc đều tay tránh làm mẻ hoặc nhờn ốc. 


Tháo được đế máy, nhấc hộp pin màu đen ra ngoài, trên nắp hộp pin có tay cầm và sơ đồ lắp máy. Mở các ốc trên hộp pin và thay pin theo đúng sơ đồ. Trên nắp pin có một nút nhỏ và đèn. Đây là nút kiểm tra tình trạng năng lượng. Khi bấm nút đen thấy đèn màu xanh tức pin còn đủ dung lượng để hoạt động, ngược lại đèn màu đỏ(hồng) thì cần phải thay pin.

Khi nắp hộp pin cần lưu ý: Xoay hộp một vài vòng cho tới khi hộp và máy cố định với nhau thì mới được. Khi lắp hộp pin cần để ý tới gờ định hướng giữa phần nắp và phần thân cần phải khớp nhau như hình vẽ dưới đây:
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Sau khi lắp hộp pin ta lắp lại đế máy, trước khi lắp đế máy cần kiểm tra các lai vị trí zoăng cao su, tiếp mỡ Silicon trước khi lắp để tránh việc nước ngấm vào máy. Các thao tác cần cẩn thận, chính xác.
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1.3. Kết nối PC với máy sóng để cài đặt các thông số


Cài đặt chế độ đo cho máy, kết nối đầu đo với máy tính thông qua cáp nối chữ Y như đã nêu ở trên.


Khởi động chương trình WaveLog400, tiến hành kết nối với máy tính theo các bước chọn sau:
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Khi chon Commmunicate Screen, cửa sổ hiển thị kết nối hiện ra:
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Kiểm tra lại các thông số như: vị trí cổng COM ( Select Com Port), tốc độ kết nối ( Baud Rate) sao cho tương thích giữa máy tính và đầu đo. Các thông số khác có thể giữ nguyên. Sau khi chọn xong, nhấn nút Iterrupt để bắt đầu kết nối. Trong quá trình chờ kết nối, nhìn xuống góc trái màn hình nếu thấy có dòng chữ nhảy liên tục là quá trình kết nối đang diễn ra ổn định. Ngược lai nếu không thấy hiện tượng gì thì cần kiểm tra lại cáp nối, nguồn…


Khi kết nối thành công, ta tiếp tục chọn Screen, Instrument, Cummunicate, Settup Screen. Cửa sổ cài đặt xuất hiện.
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· Nhóm 1: Các thông số về thời gian ghi, tần số lấy mẫu sóng và dòng triều

· Nhóm 2: Định dạng khi Save số liệu sóng và dòng triều  vào bộ nhớ cảu đầu đo

· Nhóm 3: Thời gian, trước khi kết nối ta kích vào nút Set Time để cập nhật giờ cho đầu đo. Phần Delay Start cho ta hai lựa chọn Yes và No. Nếu chọn Yes, cừa sổ cài đặt thời gian bắt đầu đo xuất hiện, ta chỉ việc hẹn giờ và đúng giờ máy sẽ bắt đầu hoạt động. Nếu chọn No thì máy sẽ mặc định bắt đầu đo khi ta cắm đầu câm. Thông thường ta nên chọn No
· Nhóm 4: Kiểm tra tình trạng p hin và bộ nhớ máy.

Sau khi đã hoàn tất các thông số cài đặt, nhấp chuột vào nút Apply để hoàn thành việc cài đặt. 

Ngắt bỏ kết nối, kiểm tra, vặn chặt lại các ốc, zoăng, mỡ silicon tại các khe phải thật khít, tránh để nước biển ngấm vào máy.

Lắp máy vào khung đã dựng sẵn trước khi đưa máy lên thuyền.

2.Công tác chuẩn bị ngoài hiện trường

2.1. Lắp ráp khung và lồng chứa máy


Khung máy là vật dụng tự chế nhằm bảo vệ sự an toàn của máy trong quá trình khảo sát. Cấu tạo của khung máy bao gồm tám ống tuýp trong đó có 4 ống dài và 4 ống ngắn, ngoài ra có kèm theo ốc vít, một lồng inox hình trụ vừa với máy, trên lồng inox có hai tai tròn dùng để buộc dây thừng khi thả máy. Khung máy được lắp ráp hoàn thiện được minh họa cụ thể như hình dưới đây:


Nhìn vào hình minh họa trên ta hình dung được phương pháp và quy trình lắp máy sóng vào khung máy.
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2.2.Các phụ kiện khác

 Để có thể thả được máy xuống đáy biển, ngoài việc lắp khung máy cần buộc thêm dây thừng, phao, vọi và cờ khảo sát nhằm đề phòng trường hợp ngư dân trong vùng vô tình nhấc máy. (Để đảm bảo chắc chắn khi buộc dây, cờ, vọi, phao có thể nhờ trực tiếp chủ thuyền).
B. CÁC THAO TÁC KHI TIẾN HÀNH ĐO SÓNG

3.1.Sơ đồ thả máy và một số lưu ý khi thả máy

Trước khi đưa máy lên tàu, ta cần hoàn thiện tất cả các thao tác, kiểm tra lại các bu lông trên khung máy, siết chặt các đai ốc để cố định đầu đo, buộc dây thừng, phao, vọi vào khung máy.

Trong quá trình chuyển máy từ bờ ra tới điểm khảo sát cần lưu ý: Che đậy đầu đo cẩn thận, không để ánh nắng trực tiếp chiếu vào đầu đo. Lưu ý tới giắc kết nối vì lúc này chưa cắm đầu câm vào đầu đo nên nước biển có thể bắn vào, cần che đậy cẩn thận.

Khi ra tới điểm đo, bôi mỡ silicon vào đầu câm, cắm đầu câm vào khe kết nối, như hình vẽ:
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Lưu ý: Không nên buộc máy vào tàu, cần phải giữ khoảng cách giữa vị trí neo tàu và vị trí thả máy, tránh trường hợp sóng to gió lớn sự dịch chuyển của tàu làm ảnh hưởng tới vị trí của máy đo.

Khi thả máy đo cần thả từ từ, không nên thả nhanh máy có thể sẽ nằm nghiêng ảnh hưởng tới kết quả đo sóng. Nên thả neo cho máy trước khi thả máy

Trong quá trình đo sóng, quan trắc viên cần để ý tới vị trí của máy đo và tàu không nên xa quá, hoặc gần quá. Tránh việc mất máy cũng như làm thay đổi vị trí của máy

Lưu ý: Thời gian cắm đầu câm vào giờ tròn thì số liệu thu được tốt. Vì thời điểm cắm đầu câm là thời điểm máy bắt đầu ghi số liệu.

Kiểm tra kĩ càng trước khi thả máy, máy được thả theo sơ đồ dưới đây.

Để bảo quản tốt máy, khi nhấc máy cần dùng nước ngọt lau rửa máy và khung máy ngay khi vừa nhấc lên.

3.2.Phương pháp trút số liệu

Để trút số liệu, ta cần kết nối máy với máy tính, phương pháp kết nối làm tương tự như đã hướng dẫn ở trên. Sau khi kết nối thành công ta chọn Screen, Instrument, Cummunicate, Upload Files Screen , màn hình trút số liệu xuất hiện
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Chọn tên file đo, nhấp chuột vào Upload File để bắt đầu trút số liệu. Quá trình trút số liệu được hiển thị như sau:
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Phần mềm tự động trút kết quả vào thư mục cài đặt. Ta có thể vào thư mục cài đặt nhanh chóng bằng cách sau: nhấp chuột phải vào biểu tượng của WaveLog 400 trên màn hình Desktop, chọn Properties, Find Target. Địa chỉ thư mục của WaveLog 400 sẽ hiện ra.

Kết quả trút ra gồm 4 Foder: Directional Spectra, Raw Data Files, Spreading Files và Summary Files. Ta chỉ cần để ý tới Foder Summary Files.  Vì trong đó có kết quả đo được ghi dưới dạng .txt.

Ta có thể mở file trên bằng Exel và trích các cột số liệu cần thiết tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán khảo sát.
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA 
VỀ ĐỘNG LỰC HỌC SÔNG BIỂN

SỔ THEO DÕI VẬN HÀNH

MÁY ĐO SÓNG CÓ HƯỚNG
(Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh
việc ghi chép sổ theo dõi này khi sử dụng MÁY ĐO SÓNG)

	Thời gian sử dụng 

(ngày, giờ, số giờ 

sử dụng)
	Đề tài (Dự án)
	Tình trạng

hoạt động
	Người vận hành

Họ tên/chữ ký

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Gờ định hướng





Cáp nối chữ Y





Hộp pin tháo rời, thay pin.





Kết nối cổng COM





Lấy nguồn điện từ ắc quy





Đầu câm





Hộp pin dưới đế máy
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Ốc cố định đầu đo





Ống tuýp dài





Ống tuýp ngắn





Trước khi thả máy, bỏ lắp bảo vệ màu đỏ bôi silicon vào chân giắc cắm, tránh hiện tượng nước biển ngấm vào máy









